
 

 

BÀI 2 MỤC LỤC SÁCH 

B. PHẦN B: NGHE VIẾT MẸ CỦA OANH. PHÂN BIỆT EO/OEO, D/R, ĂC/ĂT 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Nghe viết Mẹ của Oanh 

Mẹ của Oanh 

Giờ Tiếng Việt, cô cho các bạn giới thiệu về công việc của bố mẹ mình. Lan hãnh diện 

với bạn bè vì có mẹ là bác sĩ. Tuấn say sưa kể về những cỗ máy mà bố cậu chế tạo. 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Chọn vần eo hoặc vần oeo thích hợp với mỗi ô hoa và thêm dấu thanh (nếu cần) 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ rồi điền vần và dấu thanh thích hợp vào mỗi ô hoa. 

Lời giải chi tiết: 

Chú mèo mướp 

Thích leo trèo 

Trèo không khéo 

Nên nằm khoeo 

Câu 3: (Câu c) 



 

 

Đề bài: 

c. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi ô hoa: 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ để điền tiếng thích hợp vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết: 

(dầm, rầm) rầm rộ  dầm mưa 

(dụng, rụng) rơi rụng sử dụng 

(du, ru) du lịch ru ngủ 

 

(giặc, giặt) tắm giặt đánh giặc 

(chắc, chắt) vững chắc chắt lọc  

(sắc, sắt) sắt thép xuất sắc 

 


